Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu Mua sắm, thay thế vật tư linh kiện của hệ thống xử lý không khí sạch cho khu vực phòng mổ và hồi tỉnh Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 493 /YCBG-BVT ngày 22/01/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Thay thế thiết bị quạt FFU
	* Bộ FFU: 

- Kích thước hộp và mặt nạ: 

(DxRxC):(680*1289*425) mm và (DxR):(730*1339) mm;

- Độ ồn: 53 DB;

- Vật liệu: CSP; Độ dày hộp/mặt nạ: 1.2mm/1 mm;

* Quạt & motor: AC, 

- Công suất: 245W, Cách nhiệt class F

- Tuổi thọ vòng bi: 40.000 giờ (5 năm chạy 24/24 tại 40ºC)

- Độ rung đáp ứng DIN IEC 68, mục 2-4.

- Độ cân bằng đáp ứng DIN ISO 1940 và G6.3

- Độ bền chịu tải: đáp ứng DIN IEC 68 mục 2-27

- Chế độ bảo vệ motor quá nhiệt
	Bộ
	29

	2
	Cung cấp lắp đặt aptomat, dây điều khiển, công tắc điều khiển bật tắt cho FFU
	- Aptomat quy cách theo chuẩn quốc tế MCB-1p-10A

- Lắp đặt Aptomat cấp điện cho FFU mới tại tủ điện phòng

- Lắp đặt dây điện, ống luồn dây từ FFU tới bảng điều khiển, từ tủ điện phòng tới bảng điều khiển FFU

- Lắp đặt bảng điều khiển tốc độ FFU; dùng chiết áp TRIAC đồng bộ với hãng sản xuất
	Bộ
	29

	3
	Lắp đặt lại và kiểm tra tình trạng hoạt động hiệu chỉnh bộ điều khiển FFU hiện trạng
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động, khả năng kết nối FFU hiện trạng với bộ điều khiển

- Lắp đặt lại bộ điều khiển về từng phòng mổ

- Kết nối, hiệu chỉnh, cài đặt  các chế độ hoạt động của từng bộ điều khiển với FFU của từng phòng
	Bộ
	7

	4
	Tấm trần PU
	- Panel PU 3 lớp “Tôn + PU +Tôn”:

- Mặt tôn trên: dày 0.35mm, màu trắng. 

- Lớp PU: Dày 50mm, tỷ trọng 40±3kg/m3.

- Mặt tôn dưới: dày 0.45mm, màu trắng. 

- Hai mặt sản phẩm phẳng.

- Mặt ngoài dán PP chống trầy xước.

(Bao gồm phụ kiện nhôm như thanh nẹp T, nẹp C, bo góc...)
	m2
	32

	5
	Đèn LED panel chuyên dụng cho phòng sạch
	- Kích thước (DxRxC):(640x640x25)mm

- Công suất 50 W.

- Điện áp:150÷250V/50÷60Hz

- Nhiệt độ màu 5000/6000 K

- Quang thông 5250 lm

- Sử dụng Chip LED Samsung 

- Chất lượng ánh sáng cao (CRI ≥ 80) để tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng

- Tương thích điện từ trường EMC/EMI
	Bộ
	36

	6
	Ống gió mềm D250
	- Kích thước D250

-Lớp bảo ôn cách nhiệt  dày 25 mm, có phủ giấy bạc
	m
	68

	7
	Xốp bảo ôn bọc ống gió
	- Cao su lưu hóa  dày 19 mm 

- Mật độ 40-70 kg/m3
- Tính dẫn nhiệt tại 200ºC: ≤ 0.034 W/m.K
	m2
	66



Ghi chú: - Các công tác trên đã bao gồm nhân công lắp đặt, tháo dỡ và vận chuyển các hệ thống cũ tới vị trí tập kết


- Sau khi hoàn thành công tác lắp đặt các hệ thống mới phải đảm bảo kết nối và tích hợp với các hệ thống điều khiển hiện trạng, đảm bảo quá trình vận hành ổn định.

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 22/01/2025)
Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm, thay thế vật tư linh kiện của hệ thống xử lý không khí sạch cho khu vực phòng mổ và hồi tỉnh Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức
	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho Mua sắm, thay thế vật tư linh kiện của hệ thống xử lý không khí sạch cho khu vực phòng mổ và hồi tỉnh Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức như sau:

1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục  dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng theo yêu cầu báo giá
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	                                                    Tổng cộng:
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 10/02/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
